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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: Khoa Tài chính – Ngân hàng 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN  

Đề thi Lần 2 

 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Anh văn chuyên ngành tài chính 1 

Mã học phần:  DTA0050 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_DTA0050_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả 

lời của hệ thống thi 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Giải thích những từ 

vựng, thuật ngữ cơ 

bản của ngành Tài 

chính ngân hàng 

bằng tiếng Anh 

Trắc 

nghiệm 
25% 

Câu 

TN 1-

18 

2,52  

CLO2 

Vận dụng kiến thức 

về ngữ pháp, chức 

năng ngôn ngữ, từ 

vựng để giao tiếp 

(văn nói và văn 

viết) trong các chủ 

đề ngành Tài chính 

Ngân hàng 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

25% 

Câu 

TN 

19-32 

+ câu 

hỏi tự 

luận 

2,46  

CLO3 

Vận dụng  tư duy 

phân tích để đọc 

hiểu được và nắm 

được ý chính các tài 

liệu chuyên môn về 

Trắc 

nghiệm 
25% 

Câu 

TN 

33-50 

2,52  
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Tài chính – Ngân 

hàng bằng tiếng 

Anh 

CLO5 
Có thái độ tích cực 

học tập và tự họC. 
Tự luận 25% 

Câu 

hỏi tự 

luận 
2,5  

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (50 câu hỏi, mỗi câu 0,14 điểm, tổng điểm: 7) 

 

Is the following sentence correct? The bank can issue foreign coins. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

The executive’s office has a five-piece leather ………..............………….. for clients to sit on. 

A. sectional 

B. sectionals 

C. section 

D. sectors 

ANSWER: A 

 

……….is a document providing updated information about an account 

A. record 

B. review 

C. statement 

D. business plan 

ANSWER: A 

 

………….means available to the general population 

A. public 

B. IPO 

C. trust 

D. rollover 

ANSWER: A 

 

Harriet filled in a questionnaire to determine her risk ……….......……………….. for 

investing. 

A. tolerance 

B. aggressive 

C. market 

D. certificate 

ANSWER: A 

 

……………..is someone who owns part of a company in shares 

A. shareholder 

B. share 

C. dividend 



BM-003 

Trang 3 / 9 

D. CEO 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? The cost per unit is the total cost over the number of units 

produceD. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

An attractive salary is ………...........………….. with experience. 

A. commensurate 

B. financially 

C. update 

D. settle 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Financial experts predict a long-term growth trend in the 

economy. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

Being very cautious with money, Anthony has a high level of risk ……….......… 

A. aversion 

B. conservative 

C. free 

D. goals 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? How can I find what the total of 156 divided to 12 is 

without a calculator? 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

….means to look and check for errors in a report/statement 

A. review 

B. scan 

D. oversee 

D. monitor 

ANSWER: A 

 

There is a(n) ………….file for your reference loaded on your PC. 

A. shared 

B. adjustable 

C. swiveling 

D. private 

ANSWER: A 
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We can see a company’s financial position if we look at the balance ………….. 

A. sheet 

B. loan 

C. credit 

D. letter 

ANSWER: A 

 

What are the ……….........…………… for having a prearranged monthly overdraft? 

A. charges 

B. limit 

C. savings 

D. track 

ANSWER: A 

 

…..is a chemical substance used in copiers and printers to imprint images on paper 

A. toner 

B. water 

C. mouse 

D. oil 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Do you know what the current collateral value of your 

parent’s property is? 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

An ……………............……… is the extra money you can withdraw from your bank 

account each month. 

A. overdraft 

B. checking 

C. saving 

D. limit 

ANSWER: A 

 

Put these finance reports in …………………….. after you make a copy of them 

A. binders 

B. staplers 

C. cabinet 

D. bookcase 

ANSWER: A 

 

As a broker, Aiden was used to ………………..and selling stocks on all markets. 

A. purchasing 

B. mutual 

C. securities 

D. earning 
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ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Early payoff fees only exist for long term loans and not 

for short term ones. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Ian took out a small personal loan to fix up the bathroom 

in his house. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

Please bring all your bank ………….to the advisory session next week. 

A. statements 

B. expenditures 

C. deposits 

D. reviews 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? The stock market is showing signs of recovery and 

gaining points. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? To find the percentage from a decimal, we simply 

multiply by one hundred. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

At NBP Bank, we will waive all ………….costs if you apply for a loan this month. 

A. closing 

B. private 

C. online 

D. legal 

ANSWER: A 

 

…is a written agreement between two or more parties to complete an action(s) 

A. contract 

B. business plan 

D. budget provision 

D. record 

ANSWER: A 

 

Simon has been involved in deals in money.......……………….. accounts for years. 
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A. market 

B. estate 

C. certificates 

D. risk-free 

ANSWER: A 

 

Jane, have you checked all the ………….........……….. confirmations correctly? 

A. trade 

B. limits 

C. compliance 

D. commensurate 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Through e-banking you can transfer money whenever you 

want to BNN Bank accounts. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

It is good to use different color ………..………… to mark important figures on the report. 

A. highlighters 

B. markers 

C. pens 

D. pencils 

ANSWER: A 

 

……means to reach a lowest point 

A. bottom out 

B. peak 

C. shrink 

D. decline 

ANSWER: A 

 

How often do you think we should meet with …………...............……….. or brokers? 

A. traders 

B. trading 

C. trade 

D. traded 

ANSWER: A 

 

Have you ordered that new office desk with ………….........………….. keyboard trays, yet? 

A. ergonomic 

B. swiveling 

C. sectional 

D. economic 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? The finance group, MIJ, are new products at the moment. 
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A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Individuals who wish to make sales and trades should 

contact the investment bank. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Please make a weekly deposit to replenish the fund to its 

maximum level. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

One way to earn some interest is through……….......……………….. of deposit. 

A. certificates 

B. purchasing 

C. estate 

D. risk-free 

ANSWER: A 

 

The longer you keep your money with us, the faster interest …………...........………… . 

A. accrues 

B. limits 

C. charges  

D. direct 

ANSWER: A 

 

Which sentence seems to be better reply? A: Delany sales decreased a bit. – B:…………….. 

A. Should we be worried? 

B. Can you fill me in? 

ANSWER: A 

 

What kind of return is there for investing in real……….......……………….. nowadays? 

A. estate 

B. certificates 

C. markets 

D. equity 

ANSWER: A 

 

Always stay within your comfort……...................………….. when making any kind of 

investment. 

A. zone 

B. tolerance 

C. conservative 

D. aversion 
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ANSWER: A 

 

Which sentence seems to be better reply? A: What can I do for you? – B:…………………. 

A. I’m a bit confused about a purchase you made last week. 

B. I’ll make the adjustment now. 

ANSWER: A 

 

The cotton farmers got together to form a ………on sales. 

A. co-operative 

B. corporation 

C. budget 

D. partnership 

ANSWER: A 

 

…. means transmitting a signal to a computer without wires 

A. wireless 

B. wifi 

C. wire 

D. cable 

ANSWER: A 

 

Why have the ……..........…………….. on capital been increased by our financial 

controller? 

A. limits  

B. management 

C. compliance 

D. finance 

ANSWER: A 

 

STP Bank has a great deal on ………………… accounts for those who can put money 

aside. 

A. savings 

B. checking 

C. overdraft 

D. accrues 

ANSWER: A 

 

If you want a low level of return, maintain a ………......……………….. investment 

approach. 

A. conservative 

B. aggressive 

C. mutual 

D. retirement 

ANSWER: A 

 

What studies did you do at university related to risk ……................……………..? 

A. management 

B. finance 
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C. commensurate 

D. operation 

ANSWER: A 

 

……means things of value that are not physical 

A. intangible assets 

B. fixed assets 

C. owner’s equity 

D. liabilities 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (1 câu hỏi 3 điểm) 

 

Câu hỏi 1: 2. Write a short essay (150-200 words) to advise on managing your finances 

efficiently. 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 7,0  

Câu 1 – 50 Theo đáp án trên đề ở trên 7,0  

II. Tự luận 3,0  

Câu 1 Nội dung 1,0  

Đúng ngữ pháp và cấu trúc của 

đoạn văn 

1,5  

Trong số từ quy định  0,5  

 Điểm tổng 10,0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

   
HOÀNG HOA SƠN TRÀ 

 

 


